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Bài 15: ăm, âm 
Thứ Hai:  Ôn Bài 
(Ôn lại các nguyên âm cho các em.) 

 

a ă â 

e ê i 

o ô ơ 

u ư y 
 
(Ôn lại các vần sau.) 

 

an ăn ân en ên 

in on ôn ơn un 
 

am ăm âm em êm 

im om ôm ơm um 
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Đánh Vần 
(Giúp các em đánh vần những từ sau đây.) 

 

ăm 
 

ăm băm chăm hăm lăm năm tăm 

ắm cắm đắm lắm mắm nắm tắm 

ằm bằm cằm dằm hằm nằm tằm 

ẳm nẳm thẳm     

ẵm dẵm hẵm     

ặm bặm cặm dặm đặm   
  

âm 
 

âm câm đâm hâm lâm mâm tâm 

ấm cấm đấm lấm nấm tấm sấm 

ầm bầm cầm đầm hầm lầm mầm 

ẩm bẩm cẩm     

ẫm dẫm đẫm gẫm lẫm ngẫm sẫm 

ậm bậm chậm dậm đậm gậm thậm 
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Tập Viết 
(Cho các em viết những từ sau đây.) 
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chấm 

nấm 

đầm 

nằm 

năm 

tắm 
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Thứ Ba:  Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.) 

 

Tắm. 

Tắm cho bé Tâm. 

Mẹ tắm cho bé Tâm. 

Mẹ tắm cho bé Tâm mỗi tối. 

 

Năm. 

Năm người. 

Có năm người. 

Gia đình Hân có năm người. 
55  

Nằm. 

Nằm trên cỏ. 

Nằm trên bãi cỏ. 

Anh Tân nằm trên bãi cỏ. 

Anh Tân đang nằm trên bãi cỏ. 
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Đầm. 

Áo đầm. 

Áo đầm xanh. 

Trâm sẽ mặc áo đầm xanh. 

Ngày Tết, Trâm sẽ mặc áo đầm xanh. 
 

Nấm. 

Xào nấm. 

Mẹ xào nấm. 

Mẹ xào nấm với bơ.  

Dấu chấm. 

Dấu chấm ở cuối câu. 

Dấu chấm ở cuối câu văn. 

Dấu chấm được dùng ở cuối câu văn. 
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Thứ Tư:  Thêm Dấu 
(Đọc các câu ở trang P-15 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em thêm dấu.) 

 

Anh Tân đang năm trên bai 

co. 
 

Ngay Têt, Trâm se măc ao 

đâm xanh. 

 

Dâu châm đươc dung ơ 

cuôi câu văn.  
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Chính Tả 
(Đọc các câu ở trang P-15 phần Phu ̣Luc̣ của sách học cho các em viết chính tả.) 

 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 
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Ráp Câu 
(Sắp xếp lại những từ sau đây và viết lại thành một câu có ý nghĩa.  Nhớ cách viết hoa và chấm 

câu.) 

 

 
 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

tắm 

bé Tâm 
mẹ 

mỗi tối 
cho 
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Thứ Năm:  Tập Đọc 
(Đọc trước từng câu cho các em nghe.  Sau đó, cho các em tự đọc.  Khi đọc, nhắc các em chỉ vào 

những chữ đang đọc.) 

 

Bạn Và Tôi 
 

  
 

Bạn và tôi cùng chơi xích đu. 

 

 

Bạn và tôi cùng chơi cầu tuột. 

 

  
 

Bạn và tôi cùng chơi đu quay. 

 

Bạn và tôi cùng đi bộ. 
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Bạn và tôi cùng chạy xe đạp. 

 

 

Bạn và tôi cùng chơi rượt bắt. 

 

  
 

Bạn và tôi cùng nhảy múa. 

 

Bạn và tôi là hai bạn thân. 
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Giúp các em trả lời những câu hỏi sau đây.) 

 

1. Khi đi xe đạp, em nên: 

a. Đạp thật nhanh. 

b. Đội nón an toàn. 

c. Đua với bạn.  

2. Khi chơi xích đu: 

a. Em đẩy xích đu cho bạn. 

b. Bạn đẩy xích đu cho em. 

c. Em và bạn thay phiên để đẩy. 

3. Khi chơi rượt bắt, ai chạy nhanh 

hơn? 

a. Em chạy nhanh hơn. 

b. Bạn chạy nhanh hơn. 

c. Em và bạn chạy nhanh như 

nhau. 

4. Ai là bạn thân nhất của em? 

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________ 

Ngữ Vựng 
(Đọc tên của những hình sau đây cho các em nghe.  Sau đó, dựa trên những hình ảnh, đặt câu hỏi 

cho các em trả lời.  Thí dụ:  Cái này là cái gì?  Con này là con gì? v.v.)  

 

 

 

 

 

 

nấm  cà  cà chua 

     

 

 

 

 

 

bắp  khoai lang  dưa leo 
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Thứ Sáu:  Từ Thông Dụng 
(Cho các em viết và học thuộc lòng những từ thông dụng sau đây.) 

 
(Cho các em đọc các câu sau đây 3 lần.) 

 

Một tuần có bảy ngày. 

Em làm bài mỗi ngày. 

Ngày mai em sẽ đi sở thú. 

Em sẽ đi sở thú với Tú. 

ngày 
mỗi 
sẽ 
với 
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Bảng Từ Thông Dụng 
(Cho các em đọc những từ sau đây.  Đánh dấu vào những từ các em có thể đọc được.) 

 

a ă â b c ch d đ 

anh ăn  bé 

bị 

bố 

bà 

bạn 

bàn 

có 

con 

cái 

các 

cô 

của 

cho 

chị 

chợ 

chơi 

dùng đi 

để 

đang 

e ê g gh gi h i k 

em    giúp hơn   

kh l m n ng ngh nh o 

khi làm 

là 

lấy 

mẹ 

màu 

mua 

một 

mỗi 

 ngủ 

người 

ngày 

nghe nhà  

ô ơ ph qu r s t th 

 ở phụ qua rất 

ra 

sẽ  thích 

tr u ư v x y   

trên 

trái 

trong 

  và 

về 

với 

    

 

 

Chữ Ký Phụ Huynh: ________________________________ Ngày  _________   
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